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	CỤC THỐNG KÊ

THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN



	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ

(Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên)
	DỰ THẢO QUY CHẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


	Thống kê tỉnh tách hành 02 Điều; điều chỉnh phạm vi, đối tượng cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và mô hình tổ chức của Thống kê tỉnh

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 


	

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ 
	Thống kê tỉnh bổ sung thêm điều này. Dự thảo kế thừa một số từ ngữ đã được giải thích trong Luật Thống để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh

	Điều 2. Mục tiêu phối hợp, chia sẻ thông tin


	Điều 4. Mục đích phối hợp
	 Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp và chia sẻ thông tin


	Điều 5. Nguyên tắc phối hợp
	Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

	
	Điều 6. Hình thức phối hợp
	Thống kê tỉnh bổ sung điều này để quy định cụ thể các hình thức phối hợp đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

	
	Điều 7. Hình thức cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê
	Thống kê tỉnh bổ sung điều này để quy định cụ thể các hình hức cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

	Điều 6. Những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ


	Điều 8. Thông tin không được cung cấp, chia sẻ
	Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin

	Điều 4. Thông tin thống kê phối hợp

Điều 5. Thông tin thống kê chia sẻ

Điều 7. Xây dựng Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ

Điều 8. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin


	Mục 1: Phối hợp trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê
	Thống kê tỉnh kế thừa và cụ thể hoá hành 7 mục nhằm quy định cụ thể các nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp và công tác, cung cấp, chia sẻ thông tin thông kê cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Giúp cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thống kê (theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Luật Thống kê ngày 23/11/2015 quy định Cơ quan quản lý Nhà nước về thống kê: “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý Nhà nước về thống kê tại địa phương” và theo quy định tại Điều 29, Điều 30 của Luật Thống kê).


	
	Điều 9. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê
	

	
	Điều 10. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê
	

	
	Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê
	

	
	Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê
	

	
	Mục 2: Phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên
	

	
	Điều 13. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên
	

	
	Điều 14. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên
	

	
	Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên
	

	
	Điều 16. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên
	

	
	Mục 3: Phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương
	

	
	Điều 17. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương
	

	
	Điều 18. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương
	

	
	Điều 19. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương
	

	
	Điều 20. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương
	

	
	Mục 4: Phối hợp trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê
	

	
	Điều 21. Nội dung cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê
	

	
	Điều 22. Biểu mẫu báo cáo thống kê
	

	
	Điều 23. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê
	

	
	Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê cho Thống kê tỉnh
	

	
	Mục 5: Phối hợp trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 
	

	
	Điều 25. Nội dung phối hợp trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội
	

	
	Điều 26. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 
	

	
	Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 
	

	
	Điều 28. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội
	

	
	Mục 6: Phối hợp trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường
	

	
	Điều 29. Nội dung phối hợp trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường
	

	
	Điều 30. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường
	

	
	Điều 31. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường
	

	
	Điều 32. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường
	

	
	Mục 7: Phối hợp trong công bố và phổ biến thông tin thống kê
	

	
	Điều 33. Phối hợp trong công bố và phổ biến thông tin thống kê
	

	Điều 10. Trách nhiệm thực hiện


	Điều 34. Tổ chức thực hiện
	Thống kê tỉnh kế thừa và điều chỉnh lại đảm bảo chặt chẽ hơn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế.

	
	Điều 35. Công tác đánh giá và xử lý vi phạm
	

	
	Điều 36. Điều khoản thi hành
	



